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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1: Chiếc máy tính cơ khí đầu tiên có tên là gì?
A. Pascaline.                                               	B. Babbage.a
C. Charle.                                                 	D. Digitus.
Câu 2: Máy tính trong dự án của Babbage có những đặc điểm gì?
A. Máy tính cơ học thực hiện tự động.                                               
B. máy tính có những ứng dụng ngoài tính toán thuần túy.
C. Có thiết kế giống với máy tính ngày nay                                            
D. Cả 3 đặc điểm trên.
Câu 3: Máy tính cấu tạo dựa trên kiến trúc Von Neumann gồm những thành phần nào? A. Bộ xử lý, bộ phân tích, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận đó 
B. Bộ xử lý, bộ nhớ, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận đó 
C. Bộ phân tích, bộ nhớ, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận đó 
D. Bộ xử lý, bộ nhớ, bộ phân tích và đường truyền giữa các bộ phận đó 
Câu 4: Cho đến hiện nay, máy tính điện tử đã trải qua bao nhiêu thế hệ?
A. 3				B. 4			C. 5			D. 6
Câu 5: Máy tính điện tử ra đời vào:
A. Những năm 1900 					B. Những năm 1920
C. Những năm 1940					D. Những năm 1960 
Câu 6: Bộ vi xử lý là linh kiện máy tính dựa trên công nghệ nào? 
A. Đèn điện tử chân không.
B. Linh kiện bán dẫn đơn giản
C. Mạch tích hợp hàng chục, hàng trăm linh kiện bán dẫn
D. Mạch tích hợp cỡ lớn, gồm hàng chục nghìn đến hàng triệu linh kiện bán dẫn.
Câu 7: Máy tính đã thay đổi thế giới theo nhiều cách. Nguyên do vì:
A. Máy tính có khả năng tự ý thức
B. Máy tính có thể hoạt động bền bỉ, xử lý dữ liệu chính xác với dung lượng lớn, tốc độ cao
C. Máy tính có giá thành ngày càng cao
D. Cả ba phương án trên
Câu 8: Đâu là ví dụ về việc máy tính thay đổi lĩnh vực giáo dục?
A. Đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe
B. Khai thác thông tin trên Internet
C. Thiết bị bay thông minh hỗ trợ quan sát vùng trời, vùng biển
D. Camera an ninh phát hiện những hiện tượng vi phạm pháp luật.
Câu 9: Đâu không phải là một trong những đặc điểm chính của thông tin số
A. Dễ dàng nhân bản
B. Khó lan truyền 
C. Khó bị xóa bỏ hoàn toàn
D. Có thể được truy cập từ xa nếu được phép
Câu 10: Em nên làm gì khi đọc được một bài báo trên mạng xã hội có nội dung chính như sau: Ngày mai, tức thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tất cả học sinh nghỉ học một ngày.
A. Không đến trường vào ngày hôm sau               
B. Chia sẻ thông tin này lên trang cá nhân của em
C. Gọi điện cho bạn bè cùng nghỉ học
D. Kiểm tra lại nguồn thông tin, hỏi ý kiến của người lớn.
Câu 11. Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật?
A. Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng.
B. Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
C. Tặng đĩa nhạc có bản quyền em đã mua cho người khác.
D. Tải một bài trình chiếu của người khác từ Intemet và sử dụng như là của mình
tạo ra.
Câu 12. Từ nào còn thiếu trong chỗ trống:
Cần bảo đảm tính …………, thể hiện được đạo đức và tuân thủ pháp luật khi tạo ra các sản phẩm số.
A. văn hóa			B. lan truyền	C. hữu dụng			D. khả thi
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai, rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1. Thầy Thịnh xây dựng các khóa học trực tuyến về lập trình Scratch trên Internet và chia sẻ rộng rãi đến các bạn học sinh
a. Công việc của thầy Thịnh là một ví dụ về việc máy tính thay đổi xã hội trong lĩnh vực giáo dục
b. Học trực tuyến chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn học trực tiếp
c. Chỉ có các giáo viên với bằng cấp sư phạm mới được quyền xây dựng các khóa học trực tuyến
d. Một trong những việc mà máy tính đang hỗ trợ thầy Thịnh trong việc giảng dạy là giúp phổ biến kiến thức, kỹ năng đến người học
Câu 2. Bạn An nhận được giấy khen trong cuộc thi nghiên cứu Khoa học – kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở. Cả lớp – trong đó có bạn Long – rất tự hào về việc đó. Bạn Long đã xin phép bạn An chụp lại một bức ảnh của tấm giấy khen.
a. Bức ảnh đó là thông tin số
b. Bức ảnh là một ví dụ về mã hóa thông tin thành các dãy bit
c. Vì đã xin phép An chụp ảnh, nên Long có quyền chia sẻ bức ảnh đó rộng rãi trên mạng xã hội mà không cần hỏi ý kiến An thêm một lần nữa
d. Sau khi đăng ảnh lên mạng xã hội. Hai ngày sau Long gỡ ảnh đó xuống và xóa cả ảnh trong điện thoại. Như vậy bức ảnh đã hoàn toàn bị xóa bỏ hoàn toàn, không còn được lưu trữ tại bất kỳ nơi nào.
Câu 3. Em cần tìm kiếm thông tin về một chính sách của Bộ giáo dục. Em đã biết MOET – Ministry of Education Traning – có nghĩa là Bộ Giáo dục và Đào tạo
a. Em có thể sử dụng Google để tìm kiếm thông tin đó trên Internet
b. Việc tìm kiếm trên Google về một chính sách của nhà nước là vi phạm pháp luật
c. Khi tìm kiếm, em nhận được nhiều đường liên kết, trong đó các đường liên kết có dạng moet.vn là đáng tin cậy hơn cả
d. Sau khi tìm được thông tin về chính sách đó, em có sửa lại nội dung chính sách và chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội
Câu 4. Em cần thực hiện báo cáo về nội dung “Dự báo sự phát triển của máy tính”. Em được phép tìm kiếm và tham khảo thông tin trên Internet.
a. Giữa các từ khóa tìm kiếm: “khái niệm máy tính”, “lịch sử máy tính”, “tương lai máy tính” thì từ khóa “khái niệm máy tính” là phù hợp nhất với báo cáo
b. Trên Tiktok có những video ngắn về sự nổi loạn của trí tuệ nhân tạo hiện nay, em nên đưa tất cả video đó vào báo cáo.
c. Em nên chọn lọc thông tin từ nhiều nguồn chính thống như báo khoa học, website của tổ chức uy tín thay vì chỉ dựa vào mạng xã hội. 
d. Sau khi thu thập thông tin, em cần tóm tắt lại nội dung theo hiểu biết của mình và trình bày bằng lời văn rõ ràng, tránh sao chép nguyên văn từ mạng. 
PHẦN III: Tự luận
Thí sinh làm bài trên giấy kiểm tra
Câu 1 (1 điểm): Nêu các lưu ý để tránh vi phạm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số?
Câu 2 (1 điểm): Em đọc được mẩu thông tin sau trên địa chỉ thoitietsieuchuan.info:
Thời tiết mùa đông năm 2025 chắc chắn sẽ lạnh nhất trong lịch sử
Em hãy đánh giá mức độ tin cậy của thông tin trên.
Câu 3 (1 điểm): Nêu các đặc điểm chính của thông tin trên môi trường số?
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